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1 F05 Vũ Thiên Ân 13/04/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

2 F39 Nguyễn Trọng Bảo Phúc 14/11/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

3 F18 Đào Gia Huy 28/11/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

4 F38 Lê Quang Phong 13/02/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

5 F28 Lương Chí Kiệt 07/09/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

6 F30 Phạm Phúc Lâm 21/10/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

7 F31 Trần Ngọc Bảo Lan 21/04/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

8 F19 Tống Nhật Khang 16/03/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

9 F06 Cao Bảo Anh 12/04/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          2.00 9.50 Đạt

10 F22 Đỗ Đăng Khoa 21/02/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          2.00          2.00 9.00 Đạt

11 F37 Lê Thành Chính Nhật 09/03/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.50          2.00 9.00 Đạt

12 F12 Nguyễn Trọng Bách 29/12/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          2.00          1.50 9.00 Đạt

13 F43 Hoàng Bảo Trân 14/09/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.50 9.00 Đạt

14 F41 Sằm Vệ Thành 16/08/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.50 9.00 Đạt

15 F32 Nguyễn Gia Linh 17/09/2017 Hà Nội        3.00        1.00        1.00          2.00          2.00 9.00 Đạt

16 F29 Nguyễn Tuệ Lâm 25/07/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.50 9.00 Đạt

17 F44 Nguyễn Phúc Vinh 08/04/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          1.50          2.00 8.50 Đạt

18 F23 Lưu Minh Khôi 07/05/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.00 8.50 Đạt

19 F14 Nguyễn Đình Minh Đức 06/01/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.00 8.50 Đạt

20 F15 Nguyễn Gia Hân 26/06/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.00 8.50 Đạt

21 F36 Đỗ Tuệ Giang Nam 16/04/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          2.00          1.50 8.50 Đạt

22 F09 Lý Tuệ Anh 19/02/2017 Hà Nội        2.50        1.00        1.00          1.50          2.50 8.50 Đạt

23 F27 Lê Tuấn Kiệt 08/03/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          2.00 8.50 Đạt

24 F42 Đinh Nguyễn Minh Thư 16/08/2017 Hà Nội        2.00        1.50        1.00          1.50          2.00 8.00 Đạt

25 F02 Đỗ Trần Mỹ An 13/12/2017 Hà Nội        2.00        1.00        1.00          2.00          2.00 8.00 Đạt
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26 F26 Trần Huy Kiên 10/12/2017 Hà Nội        2.00        1.00        1.00          2.00          2.00 8.00 Đạt

27 F35 Đinh Bảo Nam 08/11/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          1.50 8.00 Đạt

28 F01 Đinh Lâm Khánh An 21/01/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          1.00          2.00 8.00 Đạt

29 F11 Trần Tú Anh 24/09/2017 Hà Nội        3.00        0.50        1.00          1.00          2.50 8.00 Đạt

30 F08 Lê Mai Anh 21/01/2017 Hà Nội        2.75        1.50        1.00          1.00          1.50 7.75 Đạt

31 F21 Trần Mỹ Khánh 10/12/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          1.00          1.75 7.75 Đạt

32 F20 Trần Thọ Khang 23/08/2017 Hà Nội        3.00        1.50        1.00          1.00          1.00 7.50 Đạt

33 F24 Đặng Hùng Kiên 10/12/2017 Hà Nội        2.00        1.00        1.00          1.50          2.00 7.50 Đạt

34 F04 Tạ Khánh An 31/08/20217 Hà Nội        1.50        1.50        1.00          1.50          2.00 7.50 Đạt

35 F33 Nguyễn Nhật Linh 13/01/2017 Hà Nội        1.50        1.50        1.00          2.00          1.50 7.50 Đạt

36 F16 Phạm Gia Hân 15/08/2017 Hà Nội        2.00        1.50        1.00          1.00          2.00 7.50 Đạt

37 F25 Nguyễn Minh Kiên 21/09/2017 Hà Nội        2.00        1.50        1.00          1.50          1.50 7.50 Đạt

38 F40 Nguyễn Văn Phúc 22/02/2017 Hà Nội        3.00        0.50        1.00          1.00          2.00 7.50 Đạt

39 F03 Lương Trần Hoài An 11/08/2017 Hà Nội        2.00        1.50        1.00          1.00          2.00 7.50 Đạt

40 F07 Đỗ Đức Anh 10/11/2017 Hà Nội        2.50        1.50        1.00          1.00          1.50 7.50 Đạt

41 F10 Nguyễn Đức Anh 25/02/2017 Hà Nội 0 0 0 0 0 0.00 Loại

42 F17 Phan Ngọc Bảo Hân 27/11/2017 Hà Nội 0 0 0 0 0 0.00 Loại

43 F13 Nguyễn Thục Đan 06/12/2017 Hà Nội 0 0 0 0 0 0.00 Loại

44 F34 Nguyễn Tuệ Linh 10/08/2017 Hà Nội 0 0 0 0 0 0.00 Loại

Phạm Khánh Tuyết

   Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2023

 TRƯỞNG BAN KHẢO SÁT

(Ký tên, đóng dấu )
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